Phụ lục

CÁC MẪU BIỂU
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 16/2019/TT-BKHCN
ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Mẫu 01. Báo cáo thành tích của tập thể được đề nghị tặng Cờ thi đua của Bộ Khoa học và Công nghệ 

Mẫu 02. Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân được đề nghị tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (đối với khen thưởng thành tích xuất sắc trong lĩnh vực khoa học và công nghệ)
Mẫu 03. Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân được đề nghị tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (đối với khen thưởng theo chuyên đề)
Mẫu 04. Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân được đề nghị tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (đối với thành tích đột xuất)
Mẫu 05. Báo cáo thành tích của cá nhân được đề nghị tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Khoa học và Công nghệ”
Mẫu 01

16/2019/TT-BKHCN
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHỐ …
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
​​​​​​
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -​ Tự do -​ Hạnh phúc

​​​​​​​​​​​​​​​
…, ngày ... tháng ... năm ...


	


BÁO CÁO THÀNH TÍCH 
Đề nghị tặng Cờ thi đua của Bộ Khoa học và Công nghệ


Tên đơn vị: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh/thành phố…………………..
Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………………………..
Điện thoại: …………………. Fax: ……………….. E-mail: ……………...
I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH

1. Đặc điểm, tình hình: ……………………………………………………..
……………………………………………………………………………....
2. Chức năng, nhiệm vụ: …………………………………………………...
……………………………………….……………………………………...
II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

1. Báo cáo thành tích căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao của cơ quan/đơn vị
Nội dung báo cáo tóm tắt thành tích xuất sắc đạt được trong năm về việc thực hiện các chỉ tiêu (nhiệm vụ); kết quả xuất sắc trong triển khai, thực hiện công tác quản lý về khoa học và công nghệ được giao.

2. Những biện pháp đạt được thành tích
3. Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

         Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đã đạt được trong năm đề nghị (ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định).

	
	Giám đốc Sở 
(Ký tên, đóng dấu)




Mẫu 02
16/2019/TT-BKHCN
	ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
​​​​​​
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -​ Tự do -​ Hạnh phúc
​​​​​​​​​​​​​​​
…, ngày ... tháng ... năm ...


	


BÁO CÁO THÀNH TÍCH
Đề nghị tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
(Đối với khen thưởng có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực KH&CN)


Tên cá nhân hoặc đơn vị/cơ quan/tổ chức: ……………..………………….

Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………………………..

Điện thoại: …………………. Fax: ……………….. E-mail: ……………...
I.  SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH

- Đối với tập thể: Ghi sơ lược năm thành lập, cơ cấu tổ chức, tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Đối với cá nhân: Ghi rõ họ và tên, ngày, tháng, năm sinh; quê quán; quốc tịch (đối với người nước ngoài); nơi thường trú; nghề nghiệp; chức vụ, đơn vị công tác…
II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
1. Báo cáo nêu rõ, cụ thể thành tích xuất sắc (được đề nghị khen thưởng) đã đạt được trong công tác quản lý, nghiên cứu, triển khai, ứng dụng khoa học và công nghệ; hoặc kết quả, hiệu quả trong công tác nghiên cứu ứng dụng kết quả khoa học và công nghệ.
2. Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

        Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đã đạt được trong năm hoặc giai đoạn đề nghị khen thưởng (ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định).

	Xác nhận của Thủ trưởng 
cơ quan đề nghị khen thưởng 
hoặc cấp có thẩm quyền 

(Ký tên, đóng dấu)
	Người viết báo cáo 

(Ký, ghi rõ họ và tên)

Hoặc

Thủ trưởng đơn vị/cơ quan/tổ chức 

(Ký, ghi rõ họ và tên)




Mẫu 03
16/2019/TT-BKHCN
	ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
​​​​​​
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -​ Tự do -​ Hạnh phúc
​​​​​​​​​​​​​​​

…, ngày ... tháng ... năm ...


	


BÁO CÁO THÀNH TÍCH

Đề nghị tặng Bằng khen của Bộ trưởng

Bộ Khoa học và Công nghệ

(Đối với khen thưởng theo chuyên đề)


Tên cá nhân hoặc tập thể: ……………..…………………………………....
Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………………………..

Điện thoại: …………………. Fax: ……………….. E-mail: ……………...
I. THÔNG TIN CHUNG
- Đối với đơn vị: Địa điểm trụ sở chính, điện thoại; cơ cấu tổ chức, tổng số cán bộ, công chức và viên chức. Chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Đối với cá nhân: Ghi rõ họ và tên, ngày, tháng, năm sinh; quê quán; nơi thường trú; nghề nghiệp; chức vụ, đơn vị công tác…
II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
 1. Báo cáo thành tích căn cứ vào mục tiêu (nhiệm vụ), kết quả đạt được theo tiêu chí của chuyên đề do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức.
2. Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG
         Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đã đạt được trong năm (nếu có).

	Xác nhận của Thủ trưởng đơn vị cấp trên trực tiếp 

(Ký tên, đóng dấu)
	Người viết báo cáo 

(Ký, ghi rõ họ và tên)
hoặc

Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, ghi rõ họ và tên)




Mẫu 04

16/2019/TT-BKHCN
	ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
​​​​​​
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -​ Tự do -​ Hạnh phúc
​​​​​​​​​​​​​​​

…, ngày ... tháng ... năm ...


	


BÁO CÁO THÀNH TÍCH

Đề nghị tặng Bằng khen của Bộ trưởng

Bộ Khoa học và Công nghệ

(Đối với thành tích đột xuất trong…)


Tên cá nhân hoặc đơn vị: ……………..…………………………………....
Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………………………..

Điện thoại: …………………. Fax: ……………….. E-mail: ……………...
I.  SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH

- Đối với đơn vị/cơ quan/tổ chức: Ghi sơ lược năm thành lập, cơ cấu tổ chức, tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Đối với cá nhân: Ghi rõ họ và tên, ngày, tháng, năm sinh; quê quán; quốc tịch (đối với người nước ngoài); nơi thường trú; nghề nghiệp; chức vụ, đơn vị công tác…
II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
 Báo cáo nêu rõ, cụ thể thành tích đột xuất (không báo trước, không trong nhiệm vụ, kế hoạch) đã lập được có ảnh hưởng được ghi nhận.
	Xác nhận của Thủ trưởng 
cơ quan đề nghị khen thưởng 
(Ký tên, đóng dấu)
	Người viết báo cáo 

(Ký, ghi rõ họ và tên)
hoặc

Thủ trưởng đơn vị/cơ quan/tổ chức 

(Ký, ghi rõ họ và tên)




Mẫu 05

16/2019/TT-BKHCN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -​ Tự do -​ Hạnh phúc
​​​​​​​​​​​

…, ngày … tháng … năm …

BÁO CÁO THÀNH TÍCH

Đề nghị tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Khoa học và Công nghệ”


Họ và tên: ……………………Quốc tịch: .............................. Giới tính: Nam/Nữ

Ngày tháng năm sinh: …………..………………………………………………...
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu………………………………………………………
Đơn vị công tác hiện nay: ………………………………………………………...

Chức vụ hiện nay: ………………………………………………………………...
Trình độ chuyên môn:…………………………………………………………….

Tóm tắt quá trình công tác: nêu rõ thời gian công tác trong lĩnh vực khoa học và công nghệ hoặc những đóng góp đối với sự phát triển khoa học và công nghệ.  

	Thời gian
	Chức vụ
	Đơn vị công tác
	Nhiệm vụ được giao

	Từ năm
	Đến năm
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


 Khen thưởng:

(Nêu các hình thức khen thưởng đã đạt được trong 5 năm gần nhất, nêu rõ số, ngày và tên cơ quan ban hành Quyết định khen thưởng)

Kỷ luật: 

(Nêu rõ hình thức kỷ luật, thời gian thi hành kỷ luật)

Trường hợp đặc biệt có đóng góp trong lĩnh vực khoa học và công nghệ đáp ứng đủ các tiêu chuẩn được quy định tại Khoản 2 Điều 10 của Thông tư số 16  /2019/TT-BKHCN (nếu có):

Tôi cam đoan những điều đã khai ở trên là đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của nội dung đã khai.
	Xác nhận

của Thủ trưởng đơn vị 

 (Ký tên, đóng dấu)
	Người viết báo cáo 
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Xác nhận

của cơ quan đề nghị khen thưởng

(Ký tên, đóng dấu)


� Đối với cá nhân đề nghị khen thưởng


2 Đối với tập thể đề nghị khen thưởng





�  Đối với cá nhân đề nghị khen thưởng


�  Đối với đơn vị đề nghị khen thưởng


�  Đối với cá nhân đề nghị khen thưởng


�  Đối với đơn vị đề nghị khen thưởng

















